ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II _ MÔN HÓA 11 (BAN A, A 1, CB)

NỘI DUNG: TỪ HIĐROCACBON THƠM→ CHƯƠNG 9: ANĐEHIT,  AXIT CACBOXYLIC
A. LÝ THUYẾT:

Dạng 1: Viết các công thức cấu tạo và gọi tên:

1) Các hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử: C8H10.

2) Các ancol đồng phân của nhau ứng với công thức phân tử: C4H10O.

3) Các anđehit ứng với CTPT: C5H10O.

4) Các axit cacboxylic ứng với CTPT: C5H10O2.

Dạng 2: Viết các phương trình phản ứng xảy ra ( dạng công thức cấu tạo thu gọn) khi cho:

Stiren tác dụng với dung dịch Br2;  H2 (1:1), H2 (1:4),  trùng hợp stiren.

2) Ancol no:

   A. Etanol (ancol etylic); tác dụng với:                            propan -1- ol (ancol propylic); propan -2-ol (ancol isopropylic)

a) Kim loại kiềm: Na (hoặc K)                                           tác dụng với: 

b) Axit HBr (t0)                                                                  a) Axit HBr (t0)

c) Đun nóng etanol (ancol etylic) với H2SO4 đ,1400C       b) Đun nóng với H2SO4 đ,1700C
d)  Đun nóng với H2SO4 đ,1700C                                       c) CuO (t0)

e) CuO (t0).

B. Glixerol: Chứng minh glixerol (C3H5(OH)3) có tính chất ancol đa chức khi tác dụng với Cu(OH)2, nêu hiện tượng.

3) Phenol: 

* Phenol tác dụng với: Na, NaOH, dung dịch nước Brom (nêu hiện tượng). 
* Chứng minh phenol có tính axit yếu hơn axit cacbonic.

4) Anđehit: Anđehit fomic (metanal), anđehit axetic (etanal)

a) Tác dụng với H2 (xt, t0): nêu vai trò chất phản ứng

b) Tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3 (t0) (phản ứng tráng gương) nêu vai trò chất phản ứng.

5) Axit cacboxylic: Axit fomic ( axit metanoic), Axit axetic (axit etanoic) 

a) Tác dụng với với kim loại Mg/Zn/ Fe...

b) Tác dụng với bazơ, oxit bazơ: NaOH/ KOH/ ZnO/ CuO...

c) Tác dụng với muối CaCO3/ Na2CO3........

d) Phản ứng este hóa: với C2H5OH (H2SO4 đặc, t0)

Dạng 3:  Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất mất nhãn sau:

a)  anđehit axetic, glixerol, phenol.
b) Etanol, glixerol, phenol.

c) Stiren, ancol etylic, anđehit axetic

d) Glixerol, phenol, stiren, metanol.

e) Anđehit fomic, phenol, etanol.

f) axit axetic, anđehit axetic, etanol.

g) Axit axetic, phenol, metanol

h) Axit axetic, glixerol, ancol etylic, stiren.

B. BÀI TẬP:

Dạng 4: Lập công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo: Cho C=12, H=1, K=39, Na=23, O=16, Br=80,  Ag=108

1) Cho 8,8 gam một anđehit là đồng đẳng của HCHO tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH3 dư thì thu được 43,2 gam bạc. 

2)  Cho 4,4 gam 1 andehit no, đơn chức (A ) tham gia phản ứng tráng bạc, thì thu được 21,6 gam Ag. Tìm CTPT ; CTCT và gọi tên (A ) ? 


3)  Cho 1,68 gam một andehit đơn chức (B) tham gia pư tráng bạc, thì thu được 6,48 gam Ag. Tìm CTPT ; CTCT và gọi tên (B) ?

4) Cho 11,6 gam anđehit đơn chức, mạch hở X tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 43,2 gam Ag. Tìm CTPT X, viết CTCT, gọi tên.

5) Cho 5,80 gam một anđehit no, đơn chức, mạch hở Y tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ)  thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tìm CTPT Y, viết CTCT, gọi tên.

6) Cho 17,6 gam anđehit no, đơn chức, mạch hở X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được 86,4 gam kết tủa Ag. Tìm CTPT X, viết CTCT.

7) Để trung hòa 11,1 gam axit no, mạch hở, đơn chất X cần dùng 100,0 ml dung dịch NaOH 1,50 M. Viết công thức cấu tạo và gọi tên của chất X?

8) Để trung hòa 4,6 gam một axit cacboxylic no đơn chức X cần 50ml dung dịch NaOH 2M. Xác định CTPT, CTCT và gọi tên axit.

9) Khi trung hoà một axit đơn chức X cần 250 ml dung dịch KOH 0,1M sinh ra 2,8 gam một muối khan. Xác định CTCT, suy ra CTPT của axit X?

10) Khi trung hoà một axit đơn chức A cần 100 ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 9,4 gam một muối khan. Gọi tên axit A.

11) Nhỏ từng giọt dung dịch NaHCO3 vào  dung dịch một axit hữu cơ no, đơn chức, mạch hở A cho đến khi khí ngừng thoát ra, sau phản ứng thu được 134,4 ml khí CO2 (đkc) và dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được 0,576 gam muối khan. Xác định CTCT của A.

12) Nhỏ từng giọt dung dịch KHCO3 vào  dung dịch chứa 9,0 gam một axit hữu cơ no, đơn chức, mạch hở A cho đến khi khí ngừng thoát ra, sau phản ứng thu được 3,36 lit khí CO2 (đkc). Xác định CTCT của A, gọi tên A.?

13) Nhỏ từng giọt dung dịch NaHCO3 vào  dung dịch một axit hữu cơ no, đơn chức, mạch hở A cho đến khi khí ngừng thoát ra, sau phản ứng thu được 1,792 lit khí CO2 (đkc) và dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được 5,44 gam muối khan. Xác định CTCT của A.

14) Nhỏ từng giọt dung dịch NaHCO3 vào dung dịch chứa 5,55 gam một axit hữu cơ no, đơn chức, mạch hở A cho đến khi khí ngừng thoát ra, sau phản ứng thu được 1,68 lit khí CO2 (đkc). Xác định CTCT của A, gọi tên A.?

Dạng 5: Toán hỗn hợp

1) Cho 10,96 gam hỗn hợp X gồm phenol và propanol tác dụng với Natri dư thấy có 1,792 lit khí thoát ra (đkc)

a) Tính % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp 

b) Nếu cho 10,96 gam X trên tác dụng với dung dịch Br2 thì có bao nhiêu gam kết tủa 2, 4, 6_ tribrom phenol tạo thành?

2) Cho 14,00 gam hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic tác dụng với Natri dư thấy có 2,24 lit khí thoát ra (đkc)

a) Tính % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp 

b) Nếu cho 14,00 gam X trên tác dụng với dung dịch Br2 thì có bao nhiêu gam kết tủa 2, 4, 6_ tribrom phenol tạo thành?

3) Cho 9,78 gam hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic tác dụng với Kali dư thấy có 1,68 lit khí thoát ra (đkc)

a) Tính % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp 

b) Nếu cho 9,78 gam X trên tác dụng với dung dịch Br2 thì có bao nhiêu gam kết tủa 2, 4, 6_ tribrom phenol tạo thành?

4) Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lit khí hidro (dktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2, 4, 6- tri brom phenol.Tính % khối lượng mỗi chất?Tính % số mol mỗi chất?

5) Cho 3,24 gam hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 0,672 lit khí hidro (dktc).

 a) Tính % khối lượng mỗi chất?

 b) Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được bao nhiêu gam kết tủa trắng của 2, 4, 6- tri brom phenol?

6) Cho 4,44 gam hỗn hợp gồm ancol metylic và phenol tác dụng với kali (dư) thu được 1,12 lit khí hidro (dktc). a) Tính % khối lượng mỗi chất? 

 b) Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được bao nhiêu gam kết tủa trắng của 2, 4, 6- tri brom phenol?

7) Cho 21,92 gam phenol và propanol tác dụng với kali dư thì thu được 3,584 lít H2 (đkc). 

a) Tìm phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

b) Cho 21,92 gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch brom dư thì thấy xuất hiện kết tủa trắng. Tìm khối lượng kết tủa.

8) Cho 41,8 gam hỗn hợp G gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư), sau phản ứng thu được 7,84 lít khí hidro ở đktc. 

a) Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp G.

b) Tính khối lượng kết tủa 2,4,6-tribromphenol tạo thành thu được khi cho 41,8 gam hỗn hợp G tác dụng dung dịch brom dư.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II _ MÔN HÓA 11 (BAN D)

NỘI DUNG: TỪ HIĐROCACBON THƠM→ CHƯƠNG 9: ANĐEHIT, AXIT CACBOXYLIC

A. LÝ THUYẾT:

Dạng 1: Viết các công thức cấu tạo và gọi tên:

1) Các hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử: C8H10.

2) Các ancol đồng phân của nhau ứng với công thức phân tử: C4H10O.

3) Các anđehit ứng với CTPT: C5H10O.

4) Các axit cacboxylic ứng với CTPT: C5H10O2.

Dạng 2: Viết các phương trình phản ứng xảy ra ( dạng công thức cấu tạo thu gọn) khi cho:

1) Hiđrocacbon thơm:

Stiren tác dụng với dung dịch Br2;  H2 (1:1), H2 (1:4),  trùng hợp stiren.

2) Ancol no:

Etanol (ancol etylic) tác dụng với:

a) Kim loại kiềm: Na (hoặc K)

b) Axit HBr (t0)

c) Đun nóng etanol (ancol etylic) với H2SO4 đặc,1400C 

d)  Đun nóng với H2SO4 đ,1700C
e) CuO (t0).

B. Glixerol: Chứng minh glixerol (C3H5(OH)3) có tính chất ancol đa chức khi tác dụng với Cu(OH)2, nêu hiện tượng.

3) Phenol: 

* Phenol tác dụng với: Na, NaOH, dung dịch Brom (nêu hiện tượng). 
* Chứng minh phenol có tính axit yếu hơn axit cacbonic.

4) Anđehit: Anđehit fomic (metanal), anđehit axetic (etanal)

a) Tác dụng với H2 (xt, t0): nêu vai trò chất phản ứng

b) Tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3 (t0) (phản ứng tráng gương) nêu vai trò chất phản ứng.

5) Axit cacboxylic: Axit axetic (axit etanoic) 

a) Tác dụng với với kim loại Mg/Zn/ Fe...

b) Tác dụng với bazơ, oxit bazơ: NaOH/ KOH/ ZnO/ CuO...

c) Tác dụng với muối CaCO3/ Na2CO3........

d) Phản ứng este hóa: với C2H5OH (H2SO4 đặc, t0)

Dạng 3:  Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất mất nhãn sau:

a)  anđehit axetic, glixerol, phenol.
b) Etanol, glixerol, phenol.

c) Stiren, ancol etylic, anđehit axetic

d) Glixerol, phenol, metanol.

e) Anđehit fomic, phenol, etanol.

f) axit axetic, anđehit axetic, etanol.

g) Axit axetic, phenol, metanol

h) Axit axetic, glixerol, ancol etylic.

B. BÀI TẬP: Dạng 4: Toán hỗn hợp: Cho C=12, H=1, O=16, Br=80

1) Cho 10,96 gam hỗn hợp X gồm phenol (C6H5OH) và propanol ( C3H7OH ) tác dụng với kali dư thấy có 1,792 lit khí thoát ra (đkc)

a) Tính % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp 

b) Nếu cho 10,96 gam X trên tác dụng với dung dịch Br2 thì có bao nhiêu gam kết tủa 2, 4, 6_ tribrom phenol tạo thành?

2) Cho 14,00 gam hỗn hợp X gồm phenol (C6H5OH) và ancol etylic (C2H5OH) tác dụng với Natri dư thấy có 2,24 lit khí thoát ra (đkc)

a) Tính % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp 

b) Nếu cho 14,00 gam X trên tác dụng với dung dịch Br2 thì có bao nhiêu gam kết tủa 2, 4, 6_ tribrom phenol tạo thành?

3)  Cho 9,78 gam hỗn hợp X gồm phenol (C6H5OH) và ancol etylic (C2H5OH) tác dụng với Kali dư thấy có 1,68 lit khí thoát ra (đkc)

a) Tính % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp 

b) Nếu cho 9,78 gam X trên tác dụng với dung dịch Br2 thì có bao nhiêu gam kết tủa 2, 4, 6_ tribrom phenol tạo thành?

4) Cho hỗn hợp gồm etanol (C2H5OH) và phenol (C6H5OH) tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lit khí hidro (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2, 4, 6- tri brom phenol.Tính % khối lượng mỗi chất?Tính % số mol mỗi chất?

5) Cho 3,24 gam hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 0,672 lit khí hidro (dktc).

a) Tính % khối lượng mỗi chất?

b) Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được bao nhiêu gam kết tủa trắng của 2, 4, 6- tri brom phenol?

6) Cho 4,44 gam hỗn hợp gồm ancol metylic (CH3OH) và phenol (C6H5OH) tác dụng với kali (dư) thu được 1,12 lit khí hidro (dktc). a) Tính % khối lượng mỗi chất? 

 b) Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được bao nhiêu gam kết tủa trắng của 2, 4, 6- tri brom phenol?

7) Cho 21,92 gam phenol (C6H5OH) và propanol (C3H7OH) tác dụng với kali dư thì thu được 3,584 lít H2 (đkc). 

a) Tìm phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

b) Cho 21,92 gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch brom dư thì thấy xuất hiện kết tủa trắng. Tìm khối lượng kết tủa.

8) Cho 41,8 gam hỗn hợp G gồm etanol (C2H5OH) và phenol (C6H5OH) tác dụng với natri (dư), sau phản ứng thu được 7,84 lít khí hidro ở đktc. 

a) Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp G.

b) Tính khối lượng kết tủa 2,4,6-tribromphenol tạo thành thu được khi cho 41,8 gam hỗn hợp G tác dụng dung dịch brom dư.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II _ MÔN HÓA 11 (BAN C)

NỘI DUNG: TỪ HIĐROCACBON THƠM→ CHƯƠNG 9: ANĐEHIT

A. LÝ THUYẾT:

Dạng 1: Viết các công thức cấu tạo và gọi tên:

1) Các hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử: C8H10.

2) Các ancol đồng phân của nhau ứng với công thức phân tử: C4H10O.

3) Các anđehit ứng với CTPT: C5H10O.

Dạng 2: Viết các phương trình phản ứng xảy ra ( dạng công thức cấu tạo thu gọn) khi cho:

1) Hiđrocacbon thơm:

Stiren tác dụng với dung dịch Br2;  H2 (1:1), H2 (1:4),  trùng hợp stiren.
2) Ancol no: Etanol (ancol etylic); 3) glixerol  ( C3H5(OH)3) 4) phenol (C6H5OH); 5) anđehit axetic (etanal) :
1. ancol etylic (etanol) tác dụng với Na

2. ancol etylic (etanol) tác dụng với HBr (t0)

3. Đun nóng etanol với H2SO4đ, 1400C

4. Đun nóng etanol với H2SO4đ, 1700C

5. Đun etanol với CuO (t0)

6. Chứng minh glixerol là ancol đa chức (nêu hiện tượng)

7. Phenol tác dụng với natri

8. Phenol tác dụng với dung dịch kiềm NaOH

9. Phenol tác dụng với dung dịch nước brom (nêu hiện tượng)

10. Chứng minh phenol có tính axit yếu hơn axit cacbonic (H2O + CO2)

11. Anđehit axetic ( etanal) tác dụng với H2 (xt, t0), nêu vai trò chất phản ứng

12. Anđehit axetic ( etanal) tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3 (t0), nêu vai trò chất phản ứng

Dạng 3:  Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất mất nhãn sau:

a) anđehit axetic, glixerol, phenol.
b) Etanol, glixerol, phenol.

c) Stiren, ancol etylic, anđehit axetic

d) Glixerol, phenol, metanol.

e) Anđehit fomic, phenol, etanol.

f) stiren, phenol, glixerol

B. BÀI TẬP: Dang 4: Toán hỗn hợp: Cho C=12, H=1, O=16
1) Cho 10,96 gam hỗn hợp X gồm phenol (C6H5OH)  và propanol ( C3H7OH ) tác dụng với Natri dư thấy có 1,792 lit khí thoát ra (đkc).Tính % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp?

2) Cho 14,00 gam hỗn hợp X gồm phenol (C6H5OH) và ancol etylic (C2H5OH)  tác dụng với Natri dư thấy có 2,24 lit khí thoát ra (đkc). Tính % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ?

3) Cho 9,78 gam hỗn hợp X gồm phenol (C6H5OH) và ancol etylic (C2H5OH)  tác dụng với Kali dư thấy có 1,68 lit khí thoát ra (đkc).Tính % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp?

4) Cho 4,44 gam hỗn hợp gồm ancol metylic ( CH3OH) và phenol (C6H5OH)  tác dụng với kali (dư) thu được 1,12 lit khí hidro (đktc). Tính % khối lượng mỗi chất? 

5) Cho hỗn hợp gồm etanol (C2H5OH)  và phenol (C6H5OH) tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lit khí hidro (đktc). Tính % khối lượng mỗi chất? Tính % số mol mỗi chất?

6) Cho 3,24 gam hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 0,672 lit khí hidro (đktc).Tính % khối lượng mỗi chất?

7) Cho 21,92 gam phenol (C6H5OH) và propanol (C3H7OH) tác dụng với kali dư thì thu được 3,584 lít H2 (đkc). Tìm phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?

8) Cho 41,8 gam hỗn hợp G gồm etanol (C2H5OH) và phenol (C6H5OH) tác dụng với natri (dư), sau phản ứng thu được 7,84 lít khí hidro ở đktc. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp G.

9) Cho 19 gam hỗn hợp X gồm phenol (C6H5OH) và metanol ( CH3OH) tác dụng với kali dư thì thu được 4,48 lít khí hidro (đktc).Tính % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp X.

